HỌC KÌ II        	     LỊCH HỌC KHỐI 4
TUẦN 34                         (Từ ngày 2/5/2022 đến ngày 6/5/2022)
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
2/5
	SÁNG
	Chào cờ
	Nghỉ bù lễ 30/4 và 1/5
	 

	
	
	Âm nhạc
	
	

	
	
	Toán
	
	

	
	
	Tập đọc
	
	 

	
	
	Chính tả
	
	

	BA
3/5

	SÁNG
	Toán
	

Nghỉ bù lễ 30/4 và 1/5
	

	
	
	LTVC
	
	

	
	
	Kể chuyện
	
	

	
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	Tiếng Anh
	
	

	TƯ
4/5
	SÁNG
	Thể dục
	Môn tự chọn – Nhảy dây
	

	
	
	Toán
	Thực hành (tt)
	1 trang 159

	
	
	Khoa học
	Trao đổi chất ở thực vật
	MT

	
	
	Tập đọc
	Ăng-co-vát
	MT

	
	
	Tập làm văn
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
	

	NĂM
5/5
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên
	1,3a,4 trang 160

	
	
	LTVC
	Thêm trạng ngữ cho câu
	

	
	
	Địa lí
	Lịch sử quận Hải Châu chủ đề 1: Hải Châu-vùng đất và con người
	

	
	
	Mĩ thuật
	 Chủ đề 11: Em tham gia giao thông (4t)-tiết 3
	

	
	
	Lịch sử
	Lịch sử quận Hải Châu chủ đề 2: Địa lí hành chính quận Hải Châu qua các thời kì.
	

	
SÁU
6/5
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên (tt)
	1 dòng 1,2; 2,3 trang 161

	
	
	Tin học
	[bookmark: _GoBack]Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán
	

	
	
	Tập làm văn
	LT xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
	

	
	
	Khoa học
	Động vật cần gì để sống?
	MT,KNS

	
	
	SHL
	Sinh hoạt lớp tuần 34
	











HỌC KÌ II        	     LỊCH HỌC KHỐI 4
TUẦN 35                         (Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
9/5
	SÁNG
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần 35
	 

	
	
	Âm nhạc
	
	

	
	
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên (tt)
	1,2,3 trang 161

	
	
	Tập đọc
	Ngắm trăng-Không đề
	 HCM, MT

	
	
	Chính tả
	Nghe viết: Nghe lời chim nói
	MT

	BA
10/5

	SÁNG
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
	1 (dòng 1, 2) 2; 4 (dòng 1);5 trang 162

	
	
	LTVC
	Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu 
	

	
	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia
	KNS

	
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	Tiếng Anh
	
	

	TƯ
11/5
	SÁNG
	Thể dục
	Môn tự chọn – Nhảy dây
	

	
	
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tt)
	1 (dòng 1, 2),2,4 (cột 1) trang 163

	
	
	Khoa học
	Trao đổi chất ở động vật
	MT

	
	
	Tập đọc
	Vương quốc vắng nụ cười
	

	
	
	Tập làm văn
	LT xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
	

	NĂM
12/5
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tt)
	 1 (a),2,4 trang 164

	
	
	LTVC
	Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
	

	
	
	Địa lí
	Thành phố Đà Nẵng
	

	
	
	Mĩ thuật
	 Chủ đề 11: Em tham gia giao thông (4t)-tiết 4
	

	
	
	Lịch sử
	Kinh thành Huế
	MT

	
SÁU
13/5
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập về biểu đồ
	2,3 trang 164

	
	
	Tin học
	
	

	
	
	Tập làm văn
	LT xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
	

	
	
	Khoa học
	Quan hệ thức ăn trong tự nhiên
	

	
	
	SHL
	Sinh hoạt lớp tuần 35
	




